
A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

» Câu 1. Trong không gian , cho hai vectơ  và , tọa độ của

vectơ  là

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

Do .

» Câu 2. Trong không gian , cho hai vectơ  và , vectơ  có
tọa độ là

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B

Do  .

» Câu 3. Trong không gian , cho vectơ , vectơ  có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B

Do .

» Câu 4. Trong không gian , cho ba vectơ ,  ,  ,

tọa độ của  là

A. B. C. D. 
 Lời giải

Chọn A

Do .

» Câu 5. Trong không gian , cho hai véctơ , . Tìm tọa độ của véc

tơ  thỏa mãn đẳng thức ?

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C
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Do .

» Câu 6. Trong không gian , hình chiếu vuông góc của điểm  trên mặt

phẳng  có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B

Ta có hình chiếu của điểm  trên mặt phẳng  là điểm

.

Do đó hình chiếu của điểm  trên mặt phẳng  là điểm

.

» Câu 7. Trong không gian , cho hai điểm  và . Toạ độ trung
điểm của đoạn thẳng  là

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn A

Gọi  là trung điểm . Ta có .

Vậy .

» Câu 8. Trong không gian , cho hai điểm  và . Vectơ  có tọa độ
là

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

Ta có .

» Câu 9. Trong không gian , cho điểm . Tìm tọa độ  là điểm đối xứng

với  qua trục .

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn D

Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên . Suy ra 

Vì  đối xứng với  qua trục  nên  là trung điểm đoạn .

Chương 02
VECTO & HỆ TỌA ĐỘ



Suy ra .

» Câu 10.Trong không gian   cho hai điểm   và  .  Tọa độ vectơ

 là

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn D

Ta có  và  suy ra 

Vậy 

» Câu 11.Trong không gian  cho hai điểm  và  Độ dài đoạn thẳng
 bằng

A.  B.  C.  D.  
 Lời giải

Chọn A

Ta có  nên  

» Câu 12.Trong không gian  cho hình bình hành  có  và

 Biết chu vi của hình bình hành  bằng  với  và
 Tính  

A.  B.  C.  D.  
 Lời giải

Chọn C

Ta có  và 

Suy ra  và

Chu vi của hình bình hành  là 

Khi đó  Vậy  

» Câu 13.Trong không gian  cho vectơ  Vectơ nào sau đây cùng phương

với vectơ ?

A.  B.  C.  D.  
 Lời giải

Chọn D

Dựa vào các đáp án, ta thấy  nên  cùng phương với  
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» Câu 14.Trong không gian  cho hai điểm  và  Tìm giao điểm 
 của đường thẳng  và trục  

A.  B.  C.  D.  
 Lời giải

Chọn A

Do  thuộc trục  nên 

Ta có  và  

Vì  nên ba điểm  thẳng hàng hay  cùng phương 

 Vậy  

» Câu 15.Trong không gian  cho hai điểm  và  Gọi  là trung điểm

của đoạn thẳng  Tính  
A.  B.  C.  D.  

 Lời giải
Chọn B

Vì  là trung điểm  nên  Suy ra  và 

Vậy 
B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

» Câu 16.Trong không gian , cho 

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)
(b
)
(c
)
(d
)

 Lời giải

(a) .

» Chọn SAI.

(b) .

» Chọn ĐÚNG.

(c) .
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» Chọn ĐÚNG.

(d) .

» Chọn ĐÚNG.

» Câu 17.Trong không gian , cho . 

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)
(b
)
(c
)
(d
)

 Lời giải

(a) .

» Chọn ĐÚNG.

(b) .

» Chọn SAI.

(c) .

.
» Chọn SAI.

(d) .

.
» Chọn ĐÚNG.

» Câu 18.Trong không gian , cho , biết . 

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)  là trọng tâm tam giác 

(b
)  là một đỉnh của hình bình hành 

(c
)  thoả mãn . Khi đó 
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(d
)

 sao cho  vuông góc với đường thẳng . 

Khi đó 
 Lời giải

(a)  là trọng tâm tam giác  .

 là trọng tâm tam giác 
» Chọn ĐÚNG.

(b)  là một đỉnh của hình bình hành .

 là một đỉnh của hình bình hành 
» Chọn ĐÚNG.

(c)  thoả mãn . Khi đó 

.

; 

. Vậy 
Suy ra 
» Chọn SAI.

(d)  sao cho  vuông góc với đường thẳng . Khi đó 

.

; 
 vuông góc với đường thẳng  khi

» Chọn SAI.

» Câu 19.Trong không gian  , cho ba điểm ,  ,  .Trong các
khẳng định sau, khẳng định nào đúng ? Khẳng định nào sai ?

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Khi vectơ  cùng phương với  thì  có giá trị là
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(b
) Khi  là hình bình hành thì điểm  

(c
) Với điểm  để  thẳng hàng thì 

(d
)

Điểm  sao cho  thẳng hàng có toạ độ là

 Lời giải

(a) Khi vectơ  cùng phương với  thì  có giá trị là 

Khi vectơ  cùng phương với  thì  có giá trị là

Ta có: , để hai vectơ ,  cùng phương 
» Chọn ĐÚNG.

(b) Khi  là hình bình hành thì điểm  

Gọi , ta có: . Để  là hình bình hành

 
» Chọn ĐÚNG

(c) Với điểm  để  thẳng hàng thì 

Để  thẳng hàng  cùng phương nhau, ta có: 

 
» Chọn ĐÚNG.

(d) Điểm  sao cho  thẳng hàng có toạ độ là 

Ta có , với .

Để  thẳng hàng

 cùng phương 
» Chọn SAI
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» Câu 20.Trong không gian , cho ba điểm , , .Trong các
khẳng định sau, khẳng định nào đúng ? Khẳng định nào sai ?

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Tích vô hướng của hai vectơ  và  bằng 

(b
) Góc  là góc tù

(c
) Côsin giữa hai vectơ ,  bằng 
(d
) Điểm với  vuông tại  thì giá trị 

 Lời giải

(a) Tích vô hướng của hai vectơ  và  bằng 

Ta có: 
» Chọn ĐÚNG.

(b) Góc  là góc tù.

Ta có:  nên góc  là góc nhọn
» Chọn SAI

(c) Côsin giữa hai vectơ ,  bằng 

Ta có:  

» Chọn ĐÚNG

(d) Điểm với  vuông tại  thì giá trị 

Ta có:  vuông tại , với 

» Chọn ĐÚNG
C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

» Câu 21.Trong không gian  ,  cho hình hộp   có tọa độ các điểm

 .  Giả  sử  tọa  độ  điểm   thì

 là
 Lời giải

 Trả lời: 7
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Theo  quy  tắc  hình  hộp,  ta  có:  

 

Suy ra 

» Câu 22.Trong không gian , cho hai điểm 
 
và . Gọi  là

điểm thỏa mãn đẳng thức  khi đó  bằng
 Lời giải

 Trả lời: 3

Giả sử điểm cần tìm có tọa độ , khi đó  và

.

Theo giả thiết ta có  nên ta có hệ phương trình .

Giải hệ phương trình ta thu được nghiệm là .

Vậy điểm  có tọa độ là . Suy ra .

» Câu 23.Trong không gian  cho 3 điểm . Gọi  là điểm
nằm trên đoạn  sao cho . Tính độ dài đoạn  (Kết quả được làm
tròn ở chữ số thập phân thứ nhất)

 Lời giải
 Trả lời: 5,4

Gọi tọa độ điểm , do  thuộc đoạn  và 
.

Ta có  và .

Do đó .
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» Câu 24.Trong  không  gian  ,  cho  hai  điểm  .  Gọi

 là tâm đường tròn nội tiếp tam giác . Tính độ dài .
 Lời giải

 Trả lời: 3

Gọi D là chân đường phân giác trong kẻ từ O. Đặt .

Áp dụng công thức trong tam giác , ta được 

Vậy điểm 

» Câu 25.Trong không gian với hệ tọa độ  , cho hai điểm   và  .

Đường thẳng  cắt mặt phẳng  tại điểm . Tính tỉ số 
 Lời giải

 Trả lời: 0,5

 và thẳng

hàng .
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» Câu 26.Trong không gian , cho hai vectơ  và . Gọi  là tập

hợp các giá trị  để hai vectơ  và  tạo với nhau một góc . Số phần tử của
 là bao nhiêu?

 Lời giải
 Trả lời: 1

.

Mà giả thiết cho: 

 .
Vậy có 1 giá trị m thỏa mãn.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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